
Tuần 18 (Từ ngày 06/01/2025 đến ngày 10/01/2025)          Lớp 4A3    

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

06/01 

Sáng 

 1 52 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: Biết ơn người thân. 

Tham gia buổi trò chuyện về chủ đề “ Lòng 

biết ơn và tình cảm gia đình”; 

 

2 69 Tiếng Anh End-of-semester test  

3 120 Tiếng Việt Ôn tập tiết 1    BGĐT,BN 

4 86 Toán Ôn tập đo lường (Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 5 121 Tiếng Việt Ôn tập tiết 2   BGĐT,BN 

6 56 Bổ trợ văn hoá Củng cố và mở rộng môn Toán BGĐT,BN 

7 35 TALK Unit 6 Part 2  

Ba 

07/01 

Sáng 

1 35 GDTC Kiểm tra bật xa  

2 70 Tiếng Anh End-of-semester test  

3 122 Tiếng Việt Ôn tập tiết 3 BGĐT,BN 

4 87 Toán Ôn tập đo lường (Tiết 2) BGĐT,BN 

Chiều 

5 35 Khoa học 

Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 2) 

 KNS: Tuyên truyền các phương pháp giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường trong trồng trọt và 

chăn nuôi 

*Tích hợp PTTNTT do con vật . Liên hệ: 

Phòng tránh TNTT khi chăm sóc vật nuôi 

BGĐT,BN 

6 18 Đạo đức Thực hành rèn kĩ năng cuối kì 1 BGĐT,BN 

7 35 Lịch sử - Địa lí 
Bài 14: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền 

Trung - tiết 2 

BGĐT,BN 

8 57 Bổ trợ văn hoá Củng cố và mở rộng môn TV BGĐT,BN 

 

Tư 

08/01 

Sáng 

1 18 Toán TA 
Multiplication properties (Các tính chất của 

phép nhân) 
 

2 123 Tiếng Việt Ôn tập tiết 4 BGĐT,BN 

3 124 Tiếng Việt Ôn tập tiết 5 BGĐT,BN 

4 88 Toán Ôn tập chung (Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 

5 18 Công nghệ Kiểm tra cuối HK1 BGĐT,BN 

6 36 Lịch sử - Địa lí 
Bài 14: Thiên nhiên vùng Duyên hải miền 

Trung - tiết 3 
BGĐT,BN 

7 71 Tiếng Anh End-of-semester test – Correction  

8 36 GDTC Sơ kết đánh giá học kì 1  

 

 

Năm

09/01 

Sáng 

1 125 Tiếng Việt Kiểm tra Đọc (tiết 6) BGĐ,BNT 

2 18 Thư viện Đọc sách Sách, truyện 

3 89 Toán Ôn tập chung (Tiết 2) BGĐT,BN 

4 50 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Đồng hành 

bên nhau. 
BGĐT,BN 

Chiều 
5 18 Âm nhạc Sơ kết đánh giá học kì 1  

6 36 Khoa học Kiểm tra học kì 1 BGĐT,BN 



7 72 Tiếng Anh Unit 7: Jobs - Lesson 1  

Sáu 

10/01 

Sáng 

1 125 Tiếng Việt Kiểm tra Đọc hiểu – viết (tiết 7) BGĐT,GN 

2 18 Tin học Bài 16. Sao chép, di  chuyển, xoá văn bản BGĐT,BN 

3 90 Toán Ôn tập chung (Tiết 3) BGĐT,BN 

4 58 Bổ trợ văn hoá Củng cố và mở rộng môn Toán BGĐT,BN 

Chiều 

5 55 HĐTN 
Sinh hoạt lớp:* Sinh hoạt theo chủ đề: Những 

khoảnh khắc hạnh phúc. 
BGĐT,BN 

6 18 Mĩ thuật Bài 4:Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên – T2 BGĐT,BN 

7 36 TALK Unit 6 Part 2 BGĐT,BN 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

 
 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

 

Tháng  12 năm 2024 

      - Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:   106 

      - Số lượt sử dụng BGĐT:  106  

 

 

Ngày 29 tháng 12 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 


